	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2016 – 2017

	MÔN: TIẾNG VIỆT - 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu 
và 
số điểm
	Mức 1 
	Mức 
	Mức 3
	Mức 4 
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn học
	Số câu 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	1.0
	 
	1.5
	 
	 
	 
	 
	1,0
	2.5
	1.0

	Kiến thức tiếng việt
	Số câu 
	2
	 
	1
	 
	
	2
	 
	 
	3
	2

	
	số điểm
	1.0
	 
	0.5
	 
	
	2.0
	 
	 
	1. 5
	2.0

	 Tổng
	Số câu 
	4
	 
	3
	 
	
	2
	 
	1
	7
	3

	
	số điểm
	2.0
	 
	2.0
	 
	
	2.0
	 
	1.0
	4.0
	3.0


KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017
MÔN: TIẾNG VIỆT – 5

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ................................................................  Lớp 5.............................

Trường:............................................................................................................               
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



A. Kiểm tra đọc:
I. Đọc thành tiếng:
- HS bốc thăm chọn và đọc một đoạn khoảng 55 - 60 tiếng trong các bài tập đọc ở  học kì II (SGK Tiếng Việt 5 - Tập II.) 

II. Đọc thầm bài văn sau:
CHIẾC KÉN BƯỚM

Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả ! Thật sự là chú bướm phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó sẽ không bao giờ bay được nữa. Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm bay ngay khi thoát ra ngoài.

Đôi khi đấu tranh là điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.
Theo Nông Lương Hoài
Câu 1: (M1) Anh chàng nhìn thấy chú bướm nhỏ đang làm gì?

A. Đang bay lượn quanh vườn hoa

B. Đang đậu trên một cành cây cao.

C. Đang cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu.

D. Chú bướm bay vào đậu trên tay anh.
Câu 2. (M2) Vì sao chú bướm nhỏ chưa thoát ra khỏi chiếc kén được?

A. Vì chú yếu quá nên không thoát ra được.


B. Vì không có ai giúp chú thoát ra ngoài.

C. Vì cái lỗ nhỏ xíu chú không thoát ra được.


D. Vì chú không muốn thoát ra ngoài.

Câu 3: (M1) Chú bướm nhỏ đã thoát ra khỏi chiếc kén bằng cách nào?

A. Chú đã cố hết sức để làm rách cái kén.

B. Chú đã cắn nát chiếc kén để thoát ra.

C. Có ai đó đã làm lỗ rách to thêm nên chú thoát ra dễ dàng.
D. Chú dùng kéo cắt chiếc kén để thoát ra.
Câu 4: (M2) Điều gì xảy ra với chú bướm khi đã thoát ra ngoài kén?

A. Bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng.


B. Dang rộng cánh bay lên cao với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng

C. Phải mất mấy hôm nữa mới bay lên được vì  đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng.


D. Không bay được vì cánh đã bị gấy mất một bên khi đang thoát ra khỏi kén.
Câu 5: (M4) Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. (M1)Từ “kén” trong câu: “Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ.” là: 

A. Danh từ  

B. Động từ        

C. Tính từ

D. Đại từ
Câu 7. (M1)Từ in đậm trong câu: “Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm.” là: 

A. Hai từ đơn            

B. Một từ ghép  

C. Một từ láy

D. Một động từ. 
Câu 8:  (M2)Câu nào sau đây là câu ghép? 

A. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu và chẳng bao giờ ta có thể bay được.

B. Còn chàng thanh niên thì ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú.


C. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được.

D. Cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên.
Câu 9: (M3)Trong câu ghép "Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm" có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (M3) Dấu hai chấm trong câu: “Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm bay ngay khi thoát ra ngoài.” có nhiệm vụ gì? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG VIỆT - 5
B. Kiểm tra viết:

I. Chính tả:

Cây cơm nguội
        Mang cái tên xấu xí, cây cơm nguội chẳng có hương thơm, cành cũng không thẳng và lá không to nhưng nó là sức bền, là sự kiên tâm, bất chấp đổi thay thời tiết, nó có vẻ riêng mà không cây nào sánh được.  
        Hình như chỉ Hà Nội mới có nhiều cây này. Bóng mát lăn tăn, mùa hè xanh ngát. Mùa đông rụng hết lá, cành trơ ra từ to đến nhỏ trong sương mờ, trong mây bạc, nhìn cành khẳng khiu mà tưởng ta đang đi trong tranh thủy mặc.
II. Tập làm văn: 
        Đề bài: Em hãy  tả cảnh một đêm trăng đẹp.
 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016 – 2017
    MÔN: TIẾNG VIỆT - 5
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng kết hợp trả lời câu hỏi: (3 điểm) (đã kiểm tra trong các tiết ôn tập)

II. Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm) 

Đáp án:

Câu 1:?(M1) 0,5 điểm

C. Đang cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu..

Câu 2: (M2) 1 điểm

C. Vì cái lỗ nhỏ xíu chú không thoát ra được.

Câu 3:. (M 1) 0,5điểm 
C. Có ai đó đã làm lỗ rách to thêm nên chú thoát ra dễ dàng.

Câu 4:  (M2) 0,5 điểm

A. Bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng.
Câu 5:  (M4) 1 điểm
Phải tự mình nỗ lực vượt qua khó khăn, khó khăn giúp ta trưởng thành hơn.

Câu 6. (M1) 0,5 điểm    a. Danh từ                 

Câu 7. (M1) 0,5 điểm    a. Hai từ đơn            

Câu 8:  (M2) 0.5 điểm

c. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được.
.

Câu 9:  (M3) 1 điểm
 (1đ ) 3 vế câu. Vế 1 nối với vế 2 bằng quan hệ từ, vế 2 nối trực tiếp với vế 3 bằng dấu phẩy
Câu 10: (M3) 1 điểmBáo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận câu đứng trước.
B. Kiểm tra viết:

I. Chính tả (2 điểm)

II. Tập làm văn (8 điểm)

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
 NĂM HỌC: 2016 – 2017
	

	MÔN: TOÁN - 5
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu 
và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học: Số tự nhiên, phân số,số thập phân và các phép tính với  chúng
	Số câu 
	2
	 
	
	
	
	
	1
	 
	3
	

	
	Số điểm
	1
	 
	
	
	
	
	1.0
	 
	2
	

	 Đại lượng và đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian, thể tích
	Số câu 
	1
	 
	1
	 1
	 
	 
	 
	 
	2
	 1

	
	Số điểm
	1
	 
	0,5
	2
	 
	 
	 
	 
	1.5
	 2

	 Yếu tố hình học:
Chu  vi, diện tích, thể tích các hình đã học. 
	Số câu 
	1 
	 
	1
	
	
	 
	 
	
	2
	

	
	Số điểm
	1 
	 
	0,5
	
	
	 
	 
	
	1.5
	

	Giải toán có lời văn:

Giải bài toán về chuyển động đều; Tính diện tích hình thang; cộng, trừ số đo thời gian
	Số câu 
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	1.0
	
	2.0
	
	
	
	3.0

	Tổng
	Số câu 
	4
	 
	2
	2
	
	1
	1
	
	7
	 3

	
	Số điểm
	3
	 
	1
	3.0
	
	2.0
	1.0
	
	5.0
	5.0


KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN – LỚP 5

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: .......................................................................  Lớp 5................

Trường:.......................................................................................................

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




Câu 1: (M1-0,5điểm)Kết quả của phép tính 
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  là:   

A.  
[image: image2.wmf]12

11

                        B
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Câu 2: (M1-1điểm) Hình tròn có bán kính là 0,6 dm. Chu vi là: 

A.  2,4 dm          B. 3,2 m                   C.  3,768 dm        D.  3,678dm                                  
Câu 3: (M1-0,5điểm)Kết quả của phép nhân 34,5 
[image: image6.wmf]´

 2,4 là: 

A. 79, 8                      B. 81,2                C. 82,8                             D. 83,8   
Câu 4: (M1-1điểm) Một hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là:      A.  16 dm2                  B. 24 dm2                           C.  8 dm2             D. 20 dm2
Câu 5: (M2- 2điểm) Đặt tính rồi tính: 

      a)8 giờ 30 phút x 6                                               b) 36 phút 27 giây : 9
         ................................................              .............................................

         ................................................              ............................................

         ...............................................               ............................................

         ..............................................                ............................................      
        c) 5 ngày 13 giờ + 3 ngày 21 giờ           d) 16 giờ 15 phút – 12 giờ 32 phút
         ................................................              .............................................

         ................................................              ............................................

         ...............................................               ............................................
         ……………………………..                ……………………………

         ………………………………              ……………………………..
 Câu 6: (M2-0,5điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
A. 570 dm3 =   ……. m3
B. 97058 cm3 = ……... dm3  ………..cm3
Câu 7: (M4-1điểm) Tính bằng cách nhanh nhất: 
a) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7                

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................           
b. (8,27 + 7,16 + 9,33) - (7,27 + 6,16 + 8,33)
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................           
Câu 8: (M2-0,5điểm ) Cho hai hình dưới đây: 

    A
                           B
       A
   3,6 dm
    4m
             D                 6dm                       C

C
3m
B
- Chu vi hình chữ nhật ABCD là:................................................................

- Diện tích hình tam giác ABC là:...................................................................

 Câu 9: (M3-2điểm) Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 
[image: image7.wmf]5

3

đáy lớn, chiều cao bằng 
[image: image8.wmf]5

2

 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................           
Câu 10: (M2-1điểm)  Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 18km với vậ tốc 10km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian?
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................           
.....................................................Hết.................................................................
     HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016 – 2017
    MÔN: TOÁN - 5
Câu 1: Kết quả của phép tính 
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+

  là:   
          A.  
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Câu 2: Kết quả           C.  3,768 dm                                  
Câu 3: Kết quả của phép nhân 34,5 
[image: image11.wmf]´

 2,4 là:
A. 79, 8                      B. 81,2                C. 82,8                             D. 83,8   

Câu 4: Một hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là: 
B. 24 dm2                                                    

Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (M2) (1 điểm)
A. 570 dm3 =   570000m3
B. 97058 cm3 = 97dm3  58cm3
Bài 6: 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
a) 51 giờ

b) 4 phút 3 giây
c) 9 ngày 10 giờ
d) 3 giờ 43 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 7: 1 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

a) b. 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9

                                         =  10 x 7,9

                                         = 79

b) (8,27 + 7,16 + 9,33) - (7,27 + 6,16 + 8,33)

= (8,27 + 9,33 + 7,16) - (7,27 + 8,33 + 6,16)
=         (17,6 + 7,16)    -   ( 15,6 + 6,16)
=                 24,76        -       21,76

= 3

Câu 8: (0,5 điểm)
- Chu vi hình chưa nhật ABCD là: (3,6 + 6) x 2 = 19,2 (dm2)
- Diện tích hình tam giác ABC là: 3 x 4 : 2 = 6 (m2)
Câu 9: (2 điểm) 
Bài giải:
                          Đáy bé hình thang:                   (0,25 Điểm)

                       150 : 5 x 3 = 90 (m)                (0,25 Điểm)

                      Chiều cao hình thang:             (0,25 Điểm)

                   150 : 5 x 2 = 60 (m)               (0,25 Điểm)

                      Diện tích hình thang:               (0,25 Điểm)

                        (150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2)        (0,5 Điểm)

                                       Đáp số: 7200 m2              (0,25 Điểm)
Câu 10: (1 điểm)
Bµi gi¶i

Thêi gian ng​­êi ®i xe ®¹p ®· ®i lµ: 18 : 10 = 1,8 giê  (0,5 điểm)
                                      1,8 giê = 1 giê 48 phót           (0,25 điểm)
                                             §¸p sè: 1 giê 48 phót       (0,25 điểm)
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